INDIVIDUAL GUARANTEE AGREEMENT

(Applicable to guarantor is one person or one enterprise)
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH RIÊNG LẺ
(Áp dụng khi bên bảo lãnh là một cá nhân hay một tổ chức)
No./Số:     
This GUARANTEE AGREEMENT is made on      between:     
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH này được lập ngày      giữa:      
(1) THE GUARANTOR:      
   BÊN BẢO LÃNH:      
FULL NAME:      .HỌ TÊN:      
Permanent address:      


Địa chỉ thường trú:     

Telephone/ Điện thoại Number:     Fax:      

   Identification Card No./ Passport No:      issued on            (D/M/Y) by                        
   Giấy CMND/ Hộ chiếu số:      
FULL NAME:      .HỌ TÊN:      
Permanent address:      


Địa chỉ thường trú:     

Telephone/ Điện thoại Number:     Fax:      

   Identification Card No./ Passport No:      issued on            (D/M/Y) by                        
   Giấy CMND/ Hộ chiếu số:       do       cấp ngày       tháng       năm      
NAME OF COMPANY:     
TÊN CÔNG TY:      
Registered address:     

Địa chỉ:      
Telephone/ Điện thoại:      Fax:     
Enterprise Registration Certificate No. /Invest License     issued by      , 1st registration on     ,      th registered change on      

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số:      cấp bởi      , đăng ký lần đầu ngày      , đăng ký thay đổi lần       ngày      
Representative:        Title:        


Người đại diện:        Chức danh:      
Identification Card No./ Passport No:      issued on            (D/M/Y) by                        
   Giấy CMND/ Hộ chiếu số:       do       cấp ngày       tháng       năm      
(2) THE BENEFICIARY: THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. – DONG NAI BRANCH

   BÊN NHẬN BẢO LÃNH: NGÂN HÀNG THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
Registered address: Shop 29, Big C Dong Nai Commercial Center, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.


Địa chỉ: Shop 29, TTTM Big C Đồng Nai, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Telephone/ Điện thoại: 84-251-8875111           Fax: 84-251-8826875

Enterprise Registration Certificate No. 3602414719 issued by Business Registration Office under Dong Nai Province Department of Planning and Investment, 1st registration on 09/12/2010, 4th registered change on 05/01/2015

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 3602414719 cấp bởi Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 09/12/2010, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 05/01/2015.

Representative: Chen Kuo Chung  Title: General Manager  


Người đại diện: Chen Kuo Chung  Chức danh: Tổng Giám đốc. 
Identification Card No./ Passport No:      issued on            (D/M/Y) by                        
   Giấy CMND/ Hộ chiếu số:       do       cấp ngày       tháng       năm      
WHEREAS: 
XÉT VÌ: 
(A)  English name (the “Borrower”), and The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd.  - Dong Nai Branch (the “Beneficiary”) have entered into or will enter into facility letters, the General Agreement for Banking Transactions and other agreements, as may be amended, supplemented and replaced from time to time (collectively, the “Facility Letters”) under which the Beneficiary has agreed to grant credit and banking facilities to the Borrower;


Vietnamese name(“Bên vay”) và Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. - Chi Nhánh Đồng Nai (“Bên Nhận Bảo lãnh”) đã ký kết hoặc sẽ ký kết các thỏa thuận tín dụng, Thỏa thuận chung về Giao dịch Ngân hàng, và các thỏa thuận khác, cùng với văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế tại từng thời điểm (gọi tắt là “các Thỏa thuận Tín dụng”), theo đó Bên Nhận Bảo lãnh đã đồng ý cấp các khoản tín dụng và dịch vụ ngân hàng như đã thỏa thuận cho Bên vay;
(B) The Guarantor has agreed to enter into this guarantee agreement (the “Guarantee”) in accordance with the terms and conditions set out herein. 


Bên Bảo lãnh đồng ý ký kết Hợp đồng Bảo lãnh (“Hợp đồng”) này theo những điều khoản và điều kiện dưới đây.
IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS: 
NAY CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:
ARTICLE 1. DEFINITION

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA
Any term used in this Guarantee, unless otherwise defined in this Guarantee, shall have the same meaning as defined under the Facility Letters and other related facility documents.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Hợp đồng này, trừ khi được định nghĩa khác trong Hợp đồng này, sẽ được hiểu như đã được định nghĩa trong Thỏa thuận Tín dụng và các tài liệu tín dụng có liên quan.
ARTICLE 2. GUARANTEE TO PAY ON DEMAND AND SUBORDINATION

ĐIỀU 2. BẢO LÃNH VÀ ƯU TIÊN THANH TOÁN
2.1 The Guarantor hereby unconditionally and irrevocably guarantees and undertakes to pay the Beneficiary, upon the Beneficiary’s first written demand, all amounts payable by the Borrower to the Beneficiary under the Facility Letters (the “Guaranteed Amount”) if the Borrower fails to pay all or any part of the due (whether at stated maturity, by acceleration or otherwise) Guaranteed Amount.


Bằng hợp đồng này, Bên Bảo lãnh cam kết và bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện để thanh toán cho Bên Nhận Bảo lãnh toàn bộ số tiền mà Bên vay phải thanh toán cho Bên Nhận Bảo lãnh theo các Thỏa thuận Tín dụng (gọi tắt là “Số tiền được Bảo lãnh”) theo yêu cầu đầu tiên bằng văn bản của Bên Nhận Bảo lãnh ngay khi Bên vay không thanh toán một phần hay toàn bộ Số tiền được Bảo lãnh đến hạn (dù vào ngày đến hạn như quy định, đến hạn sớm hơn hoặc ngày đến hạn khác)   .
2.2 The Guarantor agrees that any indebtedness of the Borrower to the Guarantor shall be subordinated to the indebtedness of the Borrower to the Beneficiary. Any payment made by the Borrower to the Guarantor shall be collected by the Guarantor and paid over to the Beneficiary for discharging the indebtedness of the Borrower to the Beneficiary until all the Guaranteed Amount has been paid in full to the Beneficiary.


Bên Bảo lãnh tại đây cũng cam kết bất kỳ khoản nợ nào của Bên vay với Bên Bảo lãnh sẽ có thứ tự ưu tiên thấp hơn so với các khoản nợ của Bên vay đối với Bên Nhận Bảo lãnh. Các khoản tiền mà Bên vay đã thanh toán cho Bên Bảo lãnh sẽ được Bên Bảo lãnh nhận và chuyển cho Bên Nhận Bảo lãnh để thanh toán các khoản nợ của Bên vay với Bên Nhận Bảo lãnh cho đến khi tất cả Số tiền được Bảo lãnh đã được thanh toán đầy đủ cho Bên Nhận Bảo lãnh.
ARTICLE 3. PAYMENT

ĐIỀU 3. THANH TOÁN
3.1The Guarantor, upon the first written demand of the Beneficiary, shall pay the amount claimed by the Beneficiary in the currency and manner as specified by notice from the Beneficiary to the Guarantor. The Guarantor shall indemnify the Beneficiary against all losses, claims, costs, charges and expenses incurred by the Beneficiary while acting under or in connection with the Guaranteed Amount or this Guarantee.


Ngay khi có yêu cầu lần đầu bằng văn bản của Bên Nhận Bảo lãnh, Bên Bảo lãnh sẽ thanh toán số tiền do Bên Nhận Bảo lãnh yêu cầu, bằng loại tiền và theo phương thức mà Bên Nhận Bảo lãnh xác định bằng thông báo cho Bên Bảo lãnh. Bên Bảo lãnh sẽ bồi hoàn cho Bên Nhận Bảo lãnh toàn bộ tổn thất, yêu cầu thanh toán, chi phí, phí và phí tổn phát sinh bởi Bên Nhận Bảo lãnh trong khi hành động một cách ngay tình liên quan đến Số tiền được Bảo lãnh theo Hợp đồng này.

3.2 The Guarantor may only require reimbursement from the Borrower for payment under Article 3.1 after the Guaranteed Amount has been paid in full to the Beneficiary.


Bên Bảo lãnh chỉ được yêu cầu Bên vay hoàn trả số tiền theo điều 3.1 sau khi Số tiền được Bảo lãnh đã được thanh toán đầy đủ cho Bên Nhận Bảo lãnh.

ARTICLE 4. APPLICATION OF MONIES

ĐIỀU 4. SỬ DỤNG CÁC KHOẢN TIỀN
If any sum paid by the Guarantor under this Guarantee is less than the due payable amount, the Beneficiary may apply the sum to the principal, interest, fees or any other due amount under this Guarantee and the Facility Letters in the proportion, order and in any manner at the Beneficiary’s discretion, unless otherwise provided by law or regulation.

Nếu bất cứ số tiền nào được Bên Bảo lãnh thanh toán theo Hợp đồng này ít hơn số tiền đến hạn 

phải thanh toán, Bên Nhận Bảo lãnh có quyền dùng số tiền đó để thanh toán cho số nợ gốc, lãi, phí hoặc bất cứ số tiền đến hạn nào khác theo Hợp đồng này và các Thỏa thuận Tín dụng theo tỷ lệ, thứ tự và cách thức mà Bên Nhận Bảo lãnh quyết định, nếu pháp luật không có quy định khác.
ARTICLE 5. WAIVER

ĐIỀU 5. TỪ BỎ QUYỀN
The rights of the Beneficiary under this Guarantee shall not be capable of being waived or varied otherwise than by an express waiver or variation in writing. Any failure by the Beneficiary to exercise or any delay in exercising any of such rights shall not operate as a waiver or variation of that right. Any defective or partial exercise of any of such rights shall not preclude any other or further exercise of that right.

Các quyền của Bên Nhận Bảo lãnh theo Hợp đồng này sẽ không thể từ bỏ hoặc thay đổi ngoại trừ trường hợp việc từ bỏ hay thay đổi được thể hiện rõ rằng bằng văn bản. Việc Bên Nhận Bảo lãnh không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện bất cứ quyền nào đó sẽ không phải là sự từ bỏ hoặc thay đổi quyền đó hay bất cứ quyền nào khác. Việc thực hiện một phần hoặc thực hiện không đúng bất kỳ quyền nào trong số các quyền đó sẽ không cản trở việc thực hiện tiếp quyền đó hoặc bất cứ quyền nào khác.

ARTICLE 6. CONCLUSIVE EVIDENCE

ĐIỀU 6. BẰNG CHỨNG XÁC THỰC

In any proceedings relating to this Guarantee, a statement of any due amount payable to the Beneficiary under this Guarantee, which is certified as being correct by an official of the Beneficiary shall be accepted by the Guarantor as conclusive evidence that amount appearing is due and payable (except for manifest errors).

Trong bất kỳ các thủ tục tố tụng nào liên quan tới Hợp đồng này, một bản sao kê số tiền đến hạn phải trả cho Bên Nhận Bảo lãnh theo Hợp đồng này do một cán bộ có thẩm quyền của Bên Nhận Bảo lãnh xác nhận là đúng sẽ được Bên Bảo lãnh chấp nhận là bằng chứng xác thực về khoản tiền đến hạn và phải trả (trừ trường hợp có sai sót rõ ràng). 

ARTICLE 7. INFORMATION

ĐIỀU 7. NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN
7.1 At the Beneficiary’s request, the Guarantor shall provide all information relating to his guarantee capacity and financial capability to the Beneficiary and shall be liable for the accuracy of such information.

Theo yêu cầu này của Bên Nhận Bảo lãnh, Bên Bảo lãnh có nghĩa vụ cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến năng lực bảo lãnh và khả năng tài chính của mình cho Bên Nhận Bảo lãnh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu đó.
7.2  The Guarantor undertakes that it will from time to time upon the request of the Beneficiary promptly and duly execute or procure the execution of all such further documents as the Beneficiary may require in order that the Beneficiary may obtain the full benefit of this Guarantee and of the rights and powers hereby granted. 


Tùy từng thời điểm theo yêu cầu của Bên Nhận Bảo lãnh, Bên Bảo lãnh cam kết sẽ nhanh chóng và đúng hạn thực hiện hoặc xuất trình các tài liệu cung cấp thêm mà Bên Nhận Bảo lãnh có thể yêu cầu để Bên Nhận Bảo lãnh có thể đạt được lợi ích đầy đủ theo Hợp đồng này và của các quyền và quyền hạn được cấp theo Hợp đồng này.
ARTICLE 8. ENFORCEMENT

ĐIỀU 8. THI HÀNH NGHĨA VỤ
The Beneficiary is not required to have recourse, sue or begin legal proceedings against the Borrower before making any demand to the Guarantor and shall not have to produce any document or evidence to the Guarantor (except the first written demand contemplated under this Guarantee).

Bên Nhận Bảo lãnh không buộc phải khởi kiện hoặc tiến hành bất kỳ thủ tục nào đối với Bên vay trước khi đưa ra bất kỳ yêu cầu thanh toán nào đối với Bên Bảo lãnh và sẽ không phải xuất trình bất kỳ một tài liệu hoặc bằng chứng nào cho Bên Bảo lãnh (trừ yêu cầu đầu tiên bằng văn bản được quy định theo Hợp đồng này)

ARTICLE 9. DISCHARGES AND RELEASES

ĐIỀU 9. MIỄN TRỪ VÀ MIỄN NỢ
Notwithstanding any discharge, release or settlement from time to time between the Beneficiary and any Guarantor, if any security, disposition or payment granted or made to the Beneficiary in respect of the Guaranteed Amount by any Guarantor or any other person is avoided or set aside or ordered to be surrendered, paid away, refunded or reduced by virtue of any provision, law or enactment relating to bankruptcy, insolvency, liquidation, winding-up, composition or arrangement for the time being in force or for any other reason, the Beneficiary shall be entitled hereafter to enforce this Guarantee as if no such discharge, release or settlement had occurred.

Cho dù có sự miễn trừ, miễn nợ hoặc thu xếp giữa Bên Nhận Bảo lãnh và bất kể Bên Bảo lãnh vào từng thời điểm, nếu bất kỳ việc đảm bảo, dàn xếp hoặc thanh toán được cho phép hoặc thực hiện bởi bất kỳ Bên Bảo lãnh hoặc một người nào khác đối với Bên Nhận Bảo lãnh liên quan đến Số tiền được Bảo lãnh mà bị ngăn chặn hoặc tạm dừng hoặc buộc phải từ bỏ, đã trả hết, hoàn lại hoặc giảm xuống do ảnh hưởng của bất kỳ quy định, luật hoặc đạo luật đang có hiệu lực liên quan đến việc phá sản, không trả nợ được, thanh lý, giải thể, cơ cấu hoặc chuẩn bị hoặc đối với bất kể người nào khác, Bên Nhận Bảo lãnh sẽ được phép thực thi Hợp đồng này như thể không có việc miễn trừ, miễn nợ hoặc thu xếp đã xảy ra.
ARTICLE 10. TAX 

ĐIỀU 10. THUẾ
10.1 The Guarantor shall pay all and any duties and taxes relating to this Guarantee and shall fully indemnify the Beneficiary from and against any losses or liabilities which it may incur as a result of any delay or omission by the Guarantor to pay such duties or taxes.


Bên Bảo lãnh sẽ thanh toán toàn bộ và bất kỳ khoản lệ phí và thuế nào liên quan tới Hợp đồng này và sẽ bồi hoàn đầy đủ cho Bên Nhận Bảo lãnh đối với mọi tổn thất hay trách nhiệm thanh toán có thể phát sinh do Bên Bảo lãnh chậm trễ hay không thanh toán các lệ phí hoặc thuế đó.
10.2 The Guarantor’s payments to the Beneficiary under this Guarantee shall be made in full, clear of any tax withholding or deductions. In the event withholding or deduction is required by the laws of Vietnam, the Guarantor will increase the sum paid to the extent necessary ensuring the Beneficiary receives a net sum equal to the sum it would have received without withholding or deduction.


Các khoản tiền do Bên Bảo lãnh thanh toán cho Bên Nhận Bảo lãnh theo Hợp đồng này sẽ được thanh toán đầy đủ mà không bị khấu trừ thuế. Trong trường hợp phải khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam, Bên Bảo lãnh sẽ phải tăng khoản tiền thanh toán đó lên đến mức cần thiết để đảm bảo rằng Bên Nhận Bảo lãnh vẫn được nhận một khoản thực nhận bằng với số tiền mà lẽ ra Bên Nhận Bảo lãnh phải nhận được khi không có khoản khấu trừ thuế đó.
10.3 All payments made by the Guarantor to the Beneficiary shall exclude any amount of value added tax, or any other similar tax. If any such tax is applicable, the Guarantor must pay the Beneficiary an amount equal to such tax amount.


Tất cả các khoản thanh toán do Bên Bảo lãnh trả cho Bên Nhận Bảo lãnh sẽ không bao gồm bất cứ khoản thuế giá trị gia tăng nào hoặc bất kỳ khoản thuế tương tự nào khác. Nếu phải nộp khoản thuế cho khoản thanh toán đó, Bên Bảo lãnh phải thanh toán cho Bên Nhận Bảo lãnh một số tiền tương đương với khoản thuế đó.
ARTICLE 11. DEFAULT INTEREST

ĐIỀU 11. LÃI QUÁ HẠN
If the Guarantor fails to pay any amount in accordance with this Guarantee, the Guarantor shall pay interest on that amount from the overdue date to the date of actual payment at the default interest rate as determined by the Beneficiary, provided that such rate dose not exceed the maximum default interest rate permitted by the laws of Vietnam.

Nếu Bên Bảo lãnh không thanh toán bất cứ khoản tiền nào theo Hợp đồng này, Bên Bảo lãnh sẽ phải trả lãi cho số tiền chậm trả đó kể từ thời điểm quá hạn đến thời điểm thực trả theo mức lãi suất quá hạn do Bên Nhận Bảo lãnh quyết định, với điều kiện là mức lãi suất quá hạn không vượt quá lãi suất tối đa mà luật pháp Việt Nam quy định.

ARTICLE 12. SET–OFF

ĐIỀU 12. BÙ TRỪ

12.1 To the extent permitted by the laws of Vietnam, the Beneficiary shall, so long as any part of the Guaranteed Amount remains unpaid or undischarged, have a right of set-off over any account of the Guarantor opened at the Beneficiaryor any branch of The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd without the consent of the Guarantor. The Beneficiary may apply any sum standing to the credit of such accounts (any term deposit is deemed to have matured upon the giving of a notice by Beneficiary) in or towards the satisfaction of the Guaranteed Amount. In case monies standing to the credit of such accounts and the Guaranteed Amount are not denominated in the same currency, the Beneficiary is hereby authorized to effect necessary conversion at the Beneficiary’s prevailing spot rate of exchange at that conversion time.
Trong phạm vi được pháp luật Việt Nam cho phép và chừng nào bất kỳ một phần nào của số tiền được bảo lãnh vẫn chưa được thanh toán hoặc hoàn trả, Bên Nhận Bảo lãnh sẽ có quyền khấu trừ hoặc bù trừ đối với bất cứ tài khoản nào của Bên Bảo lãnh mở tại Bên Nhận Bảo lãnh hoặc tại bất kỳ chi nhánh nào nằm trong hệ thống The Shanghai Commercial & Savings Bank ltd mà không cần sự đồng ý của Bên Bảo lãnh. Bên Nhận Bảo lãnh có quyền sử dụng bất cứ số dư có nào trên bất cứ tài khoản này (bất cứ khoản tiền gửi có kỳ hạn nào thì sẽ được coi là đã đáo hạn sau khi Bên Nhận Bảo lãnh đưa ra thông báo) để thanh toán Số tiền được Bảo lãnh. Trong trường hợp số dư trên các tài khoản đó và Số tiền được Bảo lãnh không cùng một loại tiền, Bên Nhận Bảo lãnh bằng văn bản này được ủy quyền thực hiện bất cứ sự chuyển đổi cần thiết theo tỉ giá ngoại hối giao ngay của Bên Nhận Bảo lãnh tại thời điểm chuyển đổi đó.
12.2 The rights of the Beneficiary under this Article 12 shall be added to the other rights of set-off entitled to the Beneficiary under the laws of Vietnam or this Guarantee.


Các quyền của Bên Nhận Bảo lãnh theo Điều 12 này sẽ bổ sung cho các quyền bù trừ khác mà có thể có theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc Hợp đồng này.
ARTICLE 13. LEGALITY

ĐIỀU 13. GIÁ TRỊ PHÁP LÝ
The Guarantor hereby represents and undertakes that this Guarantee is legal, valid and binding on the Guarantor, and the Guarantor has the power and capacity to enter this Guarantee in accordance with applicable law to which the Guarantor is subject.

Bên Bảo lãnh bằng văn bản này cam đoan và cam kết rằng Hợp đồng này là hợp pháp, có hiệu lực và ràng buộc đối với Bên Bảo lãnh và việc Bên Bảo lãnh ký kết Hợp đồng này là nằm trong phạm vi quyền hạn và năng lực của Bên bảo lãnh và không trái với pháp luật áp dụng đối với Bên Bảo lãnh.
ARTICLE 14. NOTICE

ĐIỀU 14. THÔNG BÁO 
14.1 Any notice or demand by the Beneficiary under this Guarantee is delivered by post or facsimile to the Guarantor’s address aforesaid or any other address informed by the Guarantor in writing to the Beneficiary from time to time for such purpose and shall be deemed to have been duly served after the ordinary mailing time if by post and on the day of dispatch if by fax.


Bất kỳ thông báo hoặc yêu cầu nào do Bên Nhận Bảo lãnh đưa ra theo Hợp đồng này đều có thể gửi qua đường bưu điện hoặc fax tới địa chỉ của mỗi Bên Bảo lãnh như đã nêu ở trên hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác do Bên Nhận Bảo lãnh thông báo bằng văn bản cho Bên Nhận Bảo lãnh vào từng thời điểm cho mục này và sẽ được coi là tống đạt hợp lệ vào ngày sau khi gửi nếu bằng bưu điện và vào ngày gửi nếu bằng fax. 
14.2 Any demand by the Beneficiary under this Guarantee shall be deemed valid if made in writing and signed by the duly authorized representative.


Mọi yêu cầu mà Bên Nhận Bảo lãnh đưa ra theo Hợp đồng này được xem là hợp lệ khi được lập thành văn bản và có chữ ký của người có thẩm quyền.
ARRICLE 15. SUPPLEMENT AND AMENDMENT

ĐIỀU 15. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG HỢP ĐỒNG
Any term of this Guarantee may only be supplemented and amended with the agreement of the parties in writing and signed by duly-authorized representatives. Such supplement and amendment will legally replace and/or supplement the relevant terms of this Guarantee.

Việc sửa đổi và bổ sung các điều khoản của Hợp đồng này phải được các bên thỏa thuận bằng văn bản và do đại diện có thẩm quyền của các bên ký kết. Những sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực thay thế và/hoặc bổ sung các điều khoản tương ứng trong Hợp đồng này.

ARTICLE 16. FEES AND EXPENSES

ĐIỀU 16. CHI PHÍ VÀ PHÍ TỔN
The Guarantor shall on demand pay to the Beneficiary all fees and expenses incurred in connection with the negotiation, preparation and completion, as well as, any variation, consent or approval relating to this Guarantee, or in connection with the reservation or enforcement of any right of the Beneficiary under this Guarantee.

Bên Bảo lãnh, khi được yêu cầu, sẽ phải thanh toán cho Bên Nhận Bảo lãnh mọi chi phí và phí phát sinh liên quan đến việc đàm phán, chuẩn bị hoặc hoàn thiện Hợp đồng này cũng như các thay đổi, đồng ý hay chấp thuận liên quan tới Hợp đồng này, hoặc liên quan đến việc bảo lưu hoặc thi hành các quyền của Bên Nhận Bảo lãnh theo Hợp đồng này.

ARTICLE 17. SEVERABILITY

ĐIỀU 17. VÔ HIỆU TỪNG PHẦN
If any of the provisions of this Guarantee becomes invalid, illegal or unenforceable in any respect under the laws of Vietnam, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions of this Guarantee shall not in anyway be affected or impaired.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị vô hiệu, không có hiệu lực hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, giá trị pháp lý hoặc khả năng thi hành của các điều khoản khác trong Hợp đồng này.

ARTICLE 18. ASSIGNMENT AND TRANSFER

ĐIỀU 18. CHUYỂN GIAO CHUYỂN NHƯỢNG
18.1 The Beneficiary may transfer and/or assign all or any of its rights and/or obligation (if any) under this Guarantee to any third party at any time as the Beneficiary may deem fit upon written notice to the Guarantor. The Guarantor hereby irrevocably consents to such transfer and/or assignment.


Bên Nhận Bảo lãnh có quyền chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc bất kỳ quyền và/ hoặc nghĩa vụ của mình (nếu có) theo Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác theo từng thời điểm mà Bên Nhận Bảo lãnh cho là phù hợp sau khi thông báo bằng văn bản cho Bên Bảo lãnh. Bên Bảo lãnh bằng văn bản này đồng ý không hủy ngang việc chuyển nhượng và/ hoặc chuyển giao đó.

18.2 The Guarantor shall not transfer and/or assign his rights and/or obligations under this Guarantee whether in whole or in part to any third party, without prior written consent of the Beneficiary.

Bên Bảo lãnh không được chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần các quyền và/ hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bất kỳ Bên thứ ba nào mà chưa được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Nhận Bảo lãnh.
ARTICLE 19. DISCLOSURE OF INFORMATION

ĐIỀU 19. TIẾT LỘ THÔNG TIN 
19.1
The Guarantor hereby consents and authorizes the Beneficiary to furnish any information concerning the Guarantor in the possession of the Beneficiary from time to time (i) to professional advisors or others rendering services to the Beneficiary, and/or (ii) to the Beneficiary 's head office, other branches or affiliates of the Beneficiary, and/or (iii) to regulatory, judicial or other authorities of the R.O.C., Vietnam or any other jurisdiction in which the Beneficiary, the Beneficiary 's head office, other branches or affiliates do business, and/or (iv) to the potential acquirer of the assets and liabilities of the Beneficiary, potential merger candidate of the Beneficiary or the like and/or (v) to other banks and financial institutions and/or (vi) the credit or ratings agencies and/or (vii) to agents and brokers which the Beneficiary may appoint or instruct for or on behalf of the Guarantor and to any exchange, market, clearing house or depositary to carry out their duties and/or (viii) to any agent, contractor or third party service provider who provides administrative, telecommunications, computer, payment or securities clearing or other services to the Beneficiary in connection with the operation of its business and/or (ix) any other person where required by applicable law or regulation or pursuant to any order of any court or any tribunal and/or (x) to such other person(s) as the Beneficiary may consider necessary for any purpose whatsoever.

Mỗi Bên Bảo lãnh đồng ý và cho phép Bên Nhận Bảo lãnh được phép tiết lộ bất kỳ thông tin liên quan đến Bên Bảo lãnh mà Bên Nhận Bảo lãnh có được theo từng thời điểm cho: (i) cố vấn pháp lý hoặc các bên cung cấp dịch vụ cho Ngân hàng, và/hoặc (ii) hội sở chính, các chi nhánh hoặc công ty con của Bên Nhận Bảo lãnh, và/hoặc (iii) các cơ quan chức năng hoặc cơ quan pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của Trung Hoa Dân Quốc, Việt Nam hoặc bất kể quốc gia nào mà Bên Nhận Bảo lãnh, hội sở chính, chi nhánh hoặc công ty con hoạt động kinh doanh, và/hoặc (iv) người sở hữu tiềm năng đối với tài sản và trách nhiệm của Bên Nhận Bảo lãnh, ứng cử viên liên kết tiềm năng của Bên Nhận Bảo lãnh hoặc tương tự và/hoặc (v) cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác và/hoặc (vi) cơ quan thuế hoặc tài chính và/hoặc (vii) đại lý hoặc nhà môi giới mà Bên Nhận Bảo lãnh có thể chỉ định hoặc chỉ thị hoặc thay mặt cho Bên Bảo lãnh và đối với bất kỳ hối đoái, thị trường, ngân hàng hối đoái hoặc bên nhận ký gửi để thực hiện các nghĩa vụ của họ và/hoặc (viii) đối với bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính, thanh toán hoặc cơ quan giải trừ nghĩa vụ bảo đảm hoặc các dịch vụ khác đối với Bên Nhận Bảo lãnh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bên Nhận Bảo lãnh và/hoặc (ix) bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp và qui định hiện hành hoặc theo lệnh của bất kỳ tòa án và/hoặc (x) cho những đối tượng trên mà Bên Nhận Bảo lãnh có thể xem xét cần thiết cho bất kể mục đích nào.
19.2
The Guarantor hereby consents the Beneficiary, the Beneficiary's head office, other branches or affiliates of the Beneficiary to the collection, process, internationally transmit, and use of any and all data (including but not limited to the credit information from Credit Information Centre and The Taiwan Clearing House) regarding the Guarantor provided or to be provided by the Guarantor to the Beneficiary.

Mỗi Bên Bảo lãnh tại đây đồng ý cho Bên Nhận Bảo lãnh, hội sở chính, các chi nhánh hoặc công ty con của Bên Nhận Bảo lãnh thu thập, xử lý, truyền phát toàn cầu và sử dụng bất kỳ và tất cả dữ liệu (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thông tin tín dụng từ Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng và Taiwan Clearing House) liên quan đến Bên Bảo lãnh mà Bên Nhận Bảo lãnh được cung cấp hoặc Bên Bảo lãnh cung cấp cho Bên Nhận Bảo lãnh.
ARTICLE 20. GOVERNING LAW

ĐIỀU 20. LUẬT ÁP DỤNG
This Guarantee shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Vietnam.

Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
ARTICLE 21. JURISDICTION

ĐIỀU 21. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
The Guarantee hereby irrevocably agrees that any dispute which may arise out of or be in connection with this Guarantee shall be resolved in the competent court of Dong Nai Province, Vietnam, unless otherwise provided by law or regulationBên Bảo lãnh đồng ý không hủy ngang rằng bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, trừ khi pháp luật có quy định khác.

ARTICLE 22. VALIDITY

ĐIỀU 22. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
This Guarantee shall be valid from the date of signing. This Guarantee shall not be discharged or affected by the death, bankruptcy, insolvency, or liquidation of the Borrower. Payment obligation and liabilities of the Guarantor under this Guarantee shall remain in full force and effect until the Guarantor has fully paid the Guaranteed Amount under this Guarantee and the Beneficiary issues a notice to the Guarantor confirming the absolute discharge of the Guarantor’s obligations.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này sẽ không bị miễn trừ hoặc ảnh hưởng bởi việc chết, phá sản, không có khả năng thanh toán, hoặc giải thể của Bên vay. Các nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán của Bên Bảo lãnh theo Hợp đồng này sẽ duy trì hiệu lực cho đến khi Bên Bảo lãnh đã thanh toán đầy đủ số tiền được Bảo lãnh theo Hợp đồng này và Bên Nhận Bảo lãnh đã ký hoặc xác nhận giải trừ tuyệt đối nghĩa vụ của Bên Bảo lãnh.

ARTICLE 23. NUMBER OF ORIGINALS
ĐIỀU 23. SỐ BẢN GỐC
This Guarantee is made in two (02) originals in bilingual English and Vietnamese. Each party to this Guarantee shall keep one (01) original. In case of any conflict between English and Vietnamese contents, the English contents shall prevail unless otherwise required by law.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Mỗi bên trong Hợp đồng Bảo lãnh này giữ một (01) bản gốc. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phần nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, phần nội dung tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
IN WITNESS HEREOF this Guarantee was signed by the parties hereto.

DƯỚI SỰ CHỨNG KIẾN, Hợp đồng này đã được ký kết bởi các bên theo đây.
	The Beneficiary/ Đại diện Bên Nhận Bảo lãnh
The Shanghai Commercial & Savings Bank.,Ltd Dong Nai Branch
	The Guarantor/ Bên Bảo Lãnh 

     

	
	

	Full name/ Họ tên     
Title: General Manager
Chức danh: Tổng Giám đốc 
	Full name/ Họ tên     
Title/ Chức danh:     


	Witnessed by

Chứng kiến bởi 
	(Full name/Họ tên)………………..

………………………………………………………………

	Date:

Ngày
	……………………………………..

	Place:

Địa điểm
	……………………………………
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